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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-BCA
 ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)


A-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật, Pháp lệnh

	1. 
	Luật
	07/2007/QH12
	21/11/2007
	Luật Đặc xá
	Luật Đặc xá năm 2018 (số 30/2018/QH14  ngày  19/11/2018) thay thế
	01/7/2019

	2. 
	Luật
	73/2014/QH13
	27/11/2014
	Luật Công an nhân dân
	Luật Công an nhân dân năm 2018 (số 37/2018/QH14 ngày 20/11/2018) thay thế
	01/7/2019

	II.
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	76/2008/NĐ-CP 
	04/7/2008
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá
	Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá thay thế
	01/8/2019

	2. 
	Nghị định
	91/2013/NĐ-CP
	12/8/2013
	Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
	Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân thay thế
	15/4/2019

	3. 
	Nghị định
	103/2015/NĐ-CP
	20/10/2015
	Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
	Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân thay thế 
	25/7/2019

	4. 
	Nghị định
	129/2015/NĐ-CP
	15/12/2015
	Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
	Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an thay thế 
	10/10/2019

	III.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	1. 
	Quyết định
	182/2006/QĐ-TTg
	09/8/2006
	Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
	Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông thay thế 
	05/8/2019

	IV.
	Thông tư liên tịch

	1. 
	Thông tư liên tịch
	09/2009/TTLT-BCA-BYT
	03/11/2009
	Thông tư liên tịch hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
	Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thay thế
	18/11/2019

	2. 
	Thông tư liên tịch
	11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC
	06/11/2013
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự
	Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 bãi bỏ
	25/11/2019

	3. 
	Thông tư liên tịch
	22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT
	21/11/2014
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng
	Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20/12/2018 bãi bỏ
	04/2/2019

	4. 
	Thông tư liên tịch
	09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
	28/12/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên, thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
	Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và  thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân bãi bỏ
	25/12/2019

	V.
	Thông tư

	1. 
	Thông tư
	70/2011/TT-BCA
	10/10/2011
	Thông tư quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
	Thông tư số 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố thay thế 
	02/12/2019

	2. 
	Thông tư 
	14/2012/TT-BCA
	20/3/2012
	Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
	Thông tư số 08/2019/TT-BCA ngày 26/3/2019 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an thay thế 
	10/5/2019

	3. 
	Thông tư 
	34/2014/TT-BCA
	15/8/2014
	Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
	Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019 quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân thay thế 
	06/5/2019

	4. 
	Thông tư
	40/2014/TT-BCA
	23/9/2014
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân
	Thông tư số 12/2019/TT-BCA ngày 29/5/2019 quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân thay thế
	12/7/2019

	5. 
	Thông tư 
	17/2015/TT-BCA
	04/5/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân
	Thông tư số 12/2019/TT-BCA ngày 29/5/2019 quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân thay thế
	12/7/2019

	6. 
	Thông tư 
	05/2017/TT-BCA
	09/02/2017
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang công nhân công an, thôi phục vụ trong Công an nhân dân
	Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần thay thế 
	25/12/2019

	VI.
	Quyết định của Bộ trưởng

	1. 
	Quyết định
	263/2003/QĐ-BCA(X15)
	25/4/2003
	Quyết định quy định về hoạt động nghệ thuật quần chúng của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 40/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 quy định về hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong Công an nhân dân thay thế
	08/02/2019

	2. 
	Quyết định
	961/2006/QĐ-BCA(A11)
	22/8/2006
	Quyết định quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin
	Thông tư số 23/2019/TT-BCA ngày 05/8/2019 quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Thông tin và Truyền thông thay thế
	20/9/2019


B-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật, Pháp lệnh

	1. 
	Luật
	53/2010/QH12
	17/6/2010
	Luật Thi hành án hình sự
	Luật Thi hành án hình sự năm 2018 (số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019) thay thế
	01/01/2020

	2. 
	Pháp lệnh
	30/2000/PL-UBTVQH10
	28/12/2000
	Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 (số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018) thay thế
	01/7/2020

	II.
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	21/2001/NĐ-CP
	28/5/2001
	Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, trong đó có Nghị định số 21/2001/NĐ-CP
	03/01/2020

	2. 
	Nghị định
	33/2002/NĐ-CP
	28/3/2002
	Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
	Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước bãi bỏ
	01/7/2020

	3. 
	Nghị định
	136/2007/NĐ-CP
	17/8/2007
	Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành bãi bỏ
	30/12/2020

	4. 
	Nghị định
	80/2011/NĐ-CP
	16/9/2011
	Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 
	Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng bãi bỏ
	15/6/2020

	5. 
	Nghị định
	82/2011/NĐ-CP
	16/9/2011
	Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thay thế
	15/4/2020

	6. 
	Nghị định
	09/2012/NĐ-CP
	17/02/2012
	Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự
	Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh thay thế
	15/6/2020

	7. 
	Nghị định
	20/2012/NĐ-CP
	20/3/2012
	Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
	Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thay thế
	05/6/2020

	8. 
	Nghị định 
	47/2013/NĐ-CP
	13/5/2013
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thay thế
	15/4/2020

	9. 
	Nghị định
	94/2015/NĐ-CP 
	16/10/2015
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, trong đó có Nghị định số 94/2015/NĐ-CP bãi bỏ
	30/12/2020

	10. 
	Nghị định
	07/2017/NĐ-CP
	25/01/2017
	Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm  cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, trong đó có Nghị định số 07/2017/NĐ-CP bãi bỏ
	30/12/2020

	11. 
	Nghị định
	17/2019/NĐ-CP
	01/02/2019
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm  cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành,  trong đó có Nghị định số 17/2019/NĐ-CP bãi bỏ
	30/12/2020

	III.
	Thông tư liên tịch

	1. 
	Thông tư 
liên tịch
	04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
	30/5/2013
	Thông tư liên tịch hướng dẫn trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử
	Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 17/6/2020 quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử thay thế
	01/8/2020

	2. 
	Thông tư 
liên tịch
	05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC
	06/6/2013
	Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/10/2020 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thay thế
	01/12/2020

	IV.
	Thông tư

	1. 
	Thông tư
	13/2008/TT-BCA
	29/8/2008
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/5/2008 của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân
	Thông tư số 23/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 quy định về Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng nhận trong Công an nhân dân thay thế
	25/4/2020

	2. 
	Thông tư 
	30/2009/TT-BCA
	20/5/2009
	Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
	Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 quy định về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân thay thế
	01/01/2020

	3. 
	Thông tư
	44/2009/TT-BCA
	03/7/2009
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân
	Thông tư số 19/2020/TT-BCA ngày 21/02/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân thay thế
	30/6/2020

	4. 
	Thông tư
	53/2009/TT-BCA
	30/9/2009
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 18/2020/TT-BCA ngày 20/02/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế 
	06/4/2020

	5. 
	Thông tư
	54/2009/TT-BCA
	02/10/2009
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
	Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thay thế
	15/01/2020

	6. 
	Thông tư
	55/2009/TT-BCA
	02/10/2009
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường
	Thông tư số 83/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường thay thế
	18/02/2020

	7. 
	Thông tư
	64/2009/TT-BCA
	19/11/2009
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân
	Thông tư số 92/2020/TT-BCA ngày 20/8/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế trong Công an nhân dân thay thế
	04/10/2020

	8. 
	Thông tư
	59/2010/TT-BCA-A81
	14/12/2010
	Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân thay thế
	01/7/2020

	9. 
	Thông tư
	21/2011/TT-BCA
	25/4/2011
	Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh
	Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh thay thế
	01/9/2020

	10. 
	Thông tư
	35/2011/TT-BCA
	25/5/2011
	Thông tư sửa đổi Điều 5 Thông tư số 30/2009/TT-BCA ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
	Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 quy định về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân thay thế
	01/01/2020

	11. 
	Thông tư
	36/2011/TT-BCA
	26/5/2011
	Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân
	Thông tư số 17/2020/TT-BCA ngày 18/02/2020 ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân
	03/4/2020

	12. 
	Thông tư
	48/2011/TT-BCA
	06/7/2011
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thông tư số 15/2020/TT-BCA ngày 12/02/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội thay thế 
	30/3/2020

	13. 
	Thông tư
	58/2011/TT-BCA
	09/8/2011
	Thông tư quy định về danh mục đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm
	Thông tư số 10/2020/TT-BCA ngày 06/02/2020 quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm thay thế 
	20/3/2020

	14. 
	Thông tư 
	15/2013/TT-BCA
	15/3/2013
	Thông tư quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân
	Thông tư số 62/2019/TT-BCA ngày 25/11/2019 quy định về tổ chức lễ tang trong Công an nhân dân thay thế
	08/01/2020

	15. 
	Thông tư
	37/2013/TT-BCA
	27/8/2013
	Thông tư quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy
	Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy thay thế
	05/8/2020

	16. 
	Thông tư
	10/2014/TT-BCA
	04/3/2014
	Thông tư quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
	Thông tư số 85/2020/TT-BCA ngày 03/8/2020 quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân thay thế
	19/9/2020

	17. 
	Thông tư
	15/2014/TT-BCA
	04/4/2014
	Thông tư quy định về đăng ký xe
	Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thay thế
	01/8/2020

	18. 
	Thông tư
	65/2014/TT-BCA(V22)
	08/12/2014
	Thông tư quy định về cấp phép nhập khẩu và đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự
	Thông tư số 40/2020/TT-BCA ngày 04/5/2020 quy định về nhập khẩu, xác nhận và đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh bãi bỏ
	18/6/2020

	19. 
	Thông tư
	05/2015/TT-BCA
	07/01/2015
	Thông tư quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân
	Thông tư số 43/2020/TT-BCA ngày 11/5/2020 quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Công an nhân dân thay thế
	01/7/2020

	20. 
	Thông tư
	33/2015/TT-BCA
	20/7/2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
	Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước bãi bỏ
	01/7/2020

	21. 
	Thông tư
	39/2015/TT-BCA
	21/8/2015
	Thông tư quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 55/2020/TT-BCA ngày 03/6/2020 quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	20/7/2020

	22. 
	Thông tư
	01/2016/TT-BCA
	04/01/2016
	Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
	Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông thay thế
	05/8/2020

	23. 
	Thông tư
	05/2016/TT-BCA
	20/01/2016
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an
	Thông tư số 73/2019/TT-BCA ngày 12/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an thay thế 
	26/01/2020

	24. 
	Thông tư
	38/2016/TT-BCA
	28/9/2016
	Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
	Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thay thế
	20/10/2020

	25. 
	Thông tư
	64/2017/TT-BCA
	28/12/2017
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe
	Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thay thế
	01/8/2020

	26. 
	Thông tư
	07/2018/TT-BCA
	12/02/2018
	Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân
	Thông tư số 14/2020/TT-BCA ngày 10/02/2020 quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân thay thế 
	26/3/2020


C-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật

	1. 
	Luật
	81/2006/QH11
	29/11/2006
	Luật Cư trú
	Luật Cư trú năm 2020 (số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020) bãi bỏ
	01/7/2021

	2. 
	Luật
	36/2013/QH13
	20/6/2013
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú
	Luật Cư trú năm 2020 (số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020) bãi bỏ
	01/7/2021

	II.
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	52/2001/NĐ-CP 
	23/8/2001
	Nghị định hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng
	Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bãi bỏ
	15/12/2021

	2. 
	Nghị định
	53/2001/NĐ-CP 
	23/8/2001
	Nghị định hướng dẫn thi hành hình phạt cấm cư trú, quản chế
	Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bãi bỏ
	15/12/2021

	3. 
	Nghị định
	54/2001/NĐ-CP 
	23/8/2001
	Nghị định hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất
	Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bãi bỏ
	15/12/2021

	4. 
	Nghị định
	10/2012/NĐ-CP
	17/02/2012
	Nghị định quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
	Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bãi bỏ
	15/12/2021

	5. 
	Nghị định
	31/2014/NĐ-CP
	18/4/2014
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Cư trú
	Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú thay thế
	01/7/2021

	6. 
	Nghị định
	36/2009/NĐ-CP
	15/4/2009
	Nghị định về quản lý, sử dụng pháo
	Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo thay thế
	11/01/2021

	7. 
	Nghị định
	79/2014/NĐ-CP
	31/7/2014
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	Nghị địn số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thay thế
	10/01/2021

	III.
	Quyết định của Thủ tướng

	1. 
	Quyết định
	15/2003/QĐ-TTg
	20/01/2003
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Ngân hàng


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	2. 
	Quyết định
	220/2003/QĐ-TTg
	28/10/2003
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Cán sự Đảng ngoài nước


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	3. 
	Quyết định
	244/2003/QĐ-TTg
	17/11/2003
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Đối ngoại Trung ương


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	4. 
	Quyết định
	01/2004/QĐ-TTg
	05/01/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Tòa án nhân dân


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	5. 
	Quyết định
	45/2004/QĐ-TTg
	07/01/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Tổ chức Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	6. 
	Quyết định
	18/2004/QĐ-TTg
	12/02/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	7. 
	Quyết định
	21/2004/QĐ-TTg
	25/02/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Thông tấn xã Việt Nam


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	8. 
	Quyết định
	123/2004/QĐ-TTg
	07/7/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	9. 
	Quyết định
	156/2004/QĐ-TTg
	25/8/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	10. 
	Quyết định
	160/2004/QĐ-TTg
	06/9/2004
	Quyết định về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	11. 
	Quyết định
	181/2004/QĐ-TTg
	15/10/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	12. 
	Quyết định
	27/2005/QĐ-TTg
	31/01/2005
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	13. 
	Quyết định
	306/2005/QĐ-TTg
	24/11/2005
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	14. 
	Quyết định
	21/2006/QĐ-TTg
	23/01/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	15. 
	Quyết định
	71/2006/QĐ-TTg
	03/4/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Kiểm toán nhà nước
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	16. 
	Quyết định
	91/2006/QĐ-TTg
	24/4/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ủy ban Dân tộc


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	17. 
	Quyết định
	143/2006/QĐ-TTg
	19/6/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	18. 
	Quyết định
	244/2006/QĐ-TTg
	27/10/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	19. 
	Quyết định
	268/2006/QĐ-TTg
	24/11/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	20. 
	Quyết định
	67/2007/QĐ-TTg
	15/5/2007
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	21. 
	Quyết định
	106/2008/QĐ-TTg
	21/7/2008
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công thương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	22. 
	Quyết định
	130/2008/QĐ-TTg
	25/9/2008
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Dân vận Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	23. 
	Quyết định
	73/2009/QĐ-TTg
	04/5/2009
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Tuyên giáo Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	24. 
	Quyết định
	128/2009/QĐ-TTg
	27/10/2009
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	25. 
	Quyết định
	21/2013/QĐ-TTg
	24/4/2013
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	26. 
	Quyết định
	59/2013/QĐ-TTg
	15/10/2013
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	27. 
	Quyết định
	81/2013/QĐ-TTg
	30/12/2013
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	28. 
	Quyết định
	17/2014/QĐ-TTg
	25/02/2014
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Ngoại giao
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	29. 
	Quyết định
	49/2014/QĐ-TTg
	04/9/2014
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	30. 
	Quyết định
	52/2014/QĐ-TTg
	16/9/2014
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	31. 
	Quyết định
	56/2015/QĐ-TTg
	10/11/2015
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	32. 
	Quyết định
	59/2016/QĐ-TTg
	31/12/2016
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	33. 
	Quyết định
	07/2018/QĐ-TTg
	23/02/2018
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	34. 
	Quyết định
	21/2019/QĐ-TTg
	19/6/2019
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	IV.
	Thông tư liên tịch

	1. 
	Thông tư liên tịch
	04/2001/TTLT-BCA-TCĐC
	19/6/2001
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 566/QÐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đất an ninh do Bộ Công an quản lý trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	2. 
	Thông tư liên tịch
	04/2002/TTLT-BCA-BNG
	29/01/2002
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NÐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	3. 
	Thông tư liên tịch
	16/2004/TTLT-BCA-BQP
	01/11/2004
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giao thông đường bộ về tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe ô tô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng, xe quân đội có nhu cầu cấp biển số xe dân sự và việc kiểm tra, xử lý xe quân đội vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	4. 
	Thông tư liên tịch
	01/2007/TTLT-BCA-BNG
	30/01/2007
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NÐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	5. 
	Thông tư liên tịch
	31/2007/TTLT-BCA-BGTVT
	28/12/2007
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	6. 
	Thông tư liên tịch
	32/2007/TTLT-BCA-BGTVT
	28/12/2007
	Thông tư liên của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	7. 
	Thông tư liên tịch
	02/2008/TTLT-BCA-BQP-BYT-BGTVT-BKH&CN
	31/3/2008
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	8. 
	Thông tư liên tịch
	02/2009/TTLT-BCA-BTNMT
	06/02/2009
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	9. 
	Thông tư liên tịch
	08/2009/TTLT-BCA-BNG
	06/10/2009
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp giấy hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành
	15/11/2021

	10. 
	Thông tư 
liên tịch
	06/2010/TTLT-BCA-BKHCN
	30/12/2010
	Thông tư liên tịch quy định về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an
	Thông tư số 42/2021/TT-BCA ngày 19/4/2021 quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở trong Công an nhân dân bãi bỏ
	05/6/2021

	11. 
	Thông tư liên tịch
	01/2011/TTLT-BCA-BKHCN
	18/02/2011
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	12. 
	Thông tư liên tịch
	01/2012/TTLT-BCA-BNG
	03/01/2012
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	13. 
	Thông tư liên tịch
	08/2013/TTLT-BCA-BNG
	20/8/2013
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp giấy hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	V.
	Thông tư

	1. 
	Thông tư
	73/2009/TT-BCA
	24/12/2009
	Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	2. 
	Thông tư


	01/2010/TT-BCA
	12/01/2010
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	3. 
	Thông tư


	35/2010/TT-BCA
	11/10/2010
	Thông tư quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	4. 
	Thông tư
	48/2010/TT-BCA
	16/11/2010
	Thông tư quy định về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong Công an nhân dân
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	5. 
	Thông tư
	50/2010/TT-BCA
	16/11/2010
	Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa mua sắm, nhập khẩu trong Công an nhân dân
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	6. 
	Thông tư
	03/2011/TT-BCA
	24/01/2011
	Thông tư quy định về phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong công tác hậu cần, kỹ thuật trong Công an nhân dân
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	7. 
	Thông tư
	42/2011/TT-BCA
	29/6/2011
	Thông tư hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công dân Việt Nam sang Cămpuchia
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	8. 
	Thông tư
	64/2012/TT-BCA
	30/10/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	9. 
	Thông tư
	73/2012/TT-BCA
	05/12/2012
	Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của Cảnh sát giao thông đường thủy
	Thông tư số 64/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông thay thế
	01/01/2021

	10. 
	Thông tư
	77/2012/TT-BCA
	28/12/2012
	Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông đường bộ
	Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông thay thế
	01/01/2021

	11. 
	Thông tư
	29/2013/TT-BCA
	10/5/2013
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	12. 
	Thông tư
	56/2013/TT-BCA-A81
	13/11/2013
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	13. 
	Thông tư
	67/2013/TT-BCA
	11/12/2013
	Thông tư quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	14. 
	Thông tư
	04/2014/TT-BCA
	21/01/2014
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	15. 
	Thông tư
	08/2014/TT-BCA-A81
	21/02/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	16. 
	Thông tư
	12/2014/TT-BCA-A81
	19/3/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Ngoại giao
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	17. 
	Thông tư
	20/2014/TT-BCA
	20/5/2014
	Thông tư quy định về quy trình cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 140/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	08/02/2021

	18. 
	Thông tư
	32/2014/TT-BCA-A81
	25/7/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Nông dân Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	19. 
	Thông tư
	52/2014/TT-BCA
	28/10/2014
	Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thay thế
	22/3/2021

	20. 
	Thông tư
	56/2014/TT-BCA
	12/11/2014
	Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
	Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành thay thế
	20/02/2021

	21. 
	Thông tư
	59/2014/TT-BCA-A81
	18/11/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	22. 
	Thông tư
	63/2014/TT-BCA-A81
	26/11/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	23. 
	Thông tư
	66/2014/TT-BCA
	16/12/2014
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thay thế
	20/02/2021

	24. 
	Thông tư
	08/2015/TT-BCA
	27/01/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	25. 
	Thông tư
	12/2015/TT-BCA
	02/3/2015
	Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
	Thông tư số 129/2020/TT-BCA ngày 08/12/2020 quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân thay thế
	22/01/2021

	26. 
	Thông tư
	30/2015/TT-BCA
	03/7/2015
	Thông tư quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân
	Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20/10/2021 quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân thay thế
	03/12/2021

	27. 
	Thông tư
	47/2015/TT-BCA
	06/10/2015
	Thông tư hướng dẫn về bảo  đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke
	Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường thay thế
	20/02/2021

	28. 
	Thông tư
	61/2015/TT-BCA
	16/11/2015
	Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân
	Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân thay thế
	23/01/2021

	29. 
	Thông tư
	67/2015/TT-BCA
	15/12/2015
	Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Y tế
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	30. 
	Thông tư
	29/2016/TT-BCA
	06/7/2016
	Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	31. 
	Thông tư
	39/2016/TT-BCA
	04/10/2016
	Thông tư quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai các hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 140/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	08/02/2021

	32. 
	Thông tư
	11/2017/TT-BCA
	23/3/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	33. 
	Thông tư
	12/2017/TT-BCA
	23/3/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	34. 
	Thông tư
	46/2017/TT-BCA
	20/10/2017
	Thông tư quy định về kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	08/02/2021

	35. 
	Thông tư
	50/2017/TT-BCA
	01/11/2017
	Thông tư quy định về thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	08/02/2021

	36. 
	Thông tư
	61/2017/TT-BCA
	14/12/2017
	Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
	Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự thay thế
	31/12/2021

	37. 
	Thông tư
	09/2018/TT-BCA
	16/3/2018
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	38. 
	Thông tư
	33/2018/TT-BCA
	10/10/2018
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân
	Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân thay thế
	23/01/2021

	39. 
	Thông tư
	36/2018/TT-BCA
	05/12/2018
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thay thế
	20/02/2021

	40. 
	Thông tư
	23/2019/TT-BCA
	05/8/2019
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Thông tin và Truyền thông
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	41. 
	Thông tư
	38/2020/TT-BCA
	17/4/2020
	Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân
	Thông tư số 104/2021/TT-BCA ngày 08/11/2021 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân thay thế
	23/12/2021

	VI.
	Quyết định của Bộ trưởng

	1. 
	Quyết định
	511/1999/QĐ-BCA(V26)
	03/9/1999
	Quyết định về việc ban hành Quy chế về phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành bãi bỏ
	15/11/2021

	2. 
	Quyết định
	151/2003/QĐ-BCA(A11)
	11/3/2003
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Ngân hàng
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	3. 
	Quyết định
	637/2003/QĐ-BCA(A11)
	12/9/2003
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	4. 
	Quyết định
	30/2004/QĐ-BCA(A11)
	08/01/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tòa án nhân dân
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	5. 
	Quyết định
	52/2004/QĐ-BCA(A11)
	15/01/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	6. 
	Quyết định
	168/2004/QĐ-BCA
	24/02/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	7. 
	Quyết định
	191/2004/QĐ-BCA
	05/3/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Báo Nhân dân
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	8. 
	Quyết định
	322/2004/QĐ-BCA(A11)
	07/4/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tạp chí Cộng sản
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	9. 
	Quyết định
	409/2004/QĐ-BCA(A11)
	05/5/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	10. 
	Quyết định
	485/2004/QĐ-BCA(A11)
	28/5/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Đài Truyền hình Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	11. 
	Quyết định
	486/2004/QĐ-BCA(A11)
	28/5/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	12. 
	Quyết định
	749/2004/QĐ-BCA(A11)
	06/8/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	13. 
	Quyết định
	1261/2004/QĐ-BCA(A11)
	08/11/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	14. 
	Quyết định
	1279/2004/QĐ-BCA(A11)
	10/11/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	15. 
	Quyết định
	1307/2004/QĐ-BCA(A11)
	12/11/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Đài Tiếng nói Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	16. 
	Quyết định
	1485/2004/QĐ-BCA(A11)
	20/12/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giao thông vận tải
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	17. 
	Quyết định
	109/2005/QĐ-BCA(A11)
	01/02/2005
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	18. 
	Quyết định
	144/2006/QĐ-BCA(A11)
	24/02/2006
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	19. 
	Quyết định
	214/2006/QĐ-BCA(A11)
	24/3/2006
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	20. 
	Quyết định
	660/2006/QĐ-BCA(A11)
	01/6/2006
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	21. 
	Quyết định
	650/QĐ-BCA(A11)
	13/6/2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	22. 
	Quyết định
	1534/2008/QĐ-BCA(A11)
	18/9/2008
	Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Công thương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	23. 
	Quyết định
	1857/2008/QĐ-BCA (A11)
	05/11/2008
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	24. 
	Quyết định
	1858/2008/QĐ-BCA(A11)
	05/11/2008
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Thông tấn xã Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	25. 
	Quyết định
	2039/2008/QĐ-BCA(A11)
	03/12/2018
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Xây dựng
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021


D-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật, Pháp lệnh

	1. 
	Luật
	23/2000/QH10
	09/12/2000
	Luật Phòng, chống ma túy
	Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 thay thế
	01/01/2022

	2. 
	Luật
	16/2008/QH12
	30/6/2008
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
	Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 thay thế
	01/01/2022

	II.
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	80/2001/NĐ-CP
	05/11/2001
	Nghị định hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	2. 
	Nghị định
	58/2003/NĐ-CP
	29/5/2003
	Nghị định quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	3. 
	Nghị định
	45/2009/NĐ-CP
	13/5/2009
	Nghị định hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	4. 
	Nghị định
	49/2012/NĐ-CP
	04/6/2012
	Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao
	Nghị định số 100/2022/NĐ-CP ngày 07/12/2022 bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao
	07/12/2022

	5. 
	Nghị định
	165/2013/NĐ-CP
	12/11/2013
	Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
	Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính bãi bỏ
	01/01/2022

	6. 
	Nghị định
	73/2018/NĐ-CP
	15/5/2018
	Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
	Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất thay thế
	25/8/2022

	7. 
	Nghị định
	60/2020/NĐ-CP
	29/5/2020
	Nghị định sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
	Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất thay thế
	25/8/2022

	III.
	Quyết định của Thủ tướng

	1. 
	Quyết định
	133/2002/QĐ-TTg
	09/10/2002
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	2. 
	Quyết định
	52/2011/QĐ-TTg
	21/9/2011
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	IV.
	Thông tư

	1. 
	Thông tư
	24/2009/TT-BCA-V24
	28/4/2009
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra của Công an nhân dân
	Thông tư số 117/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân thay thế
	15/01/2022

	2. 
	Thông tư
	51/2009/TT-BCA
	04/9/2009
	Thông tư quy định về việc thực hiện dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 127/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và công khai tài chính trong Công an nhân dân thay thế
	14/02/2022

	3. 
	Thông tư
	12/2011/TT-BCA
	25/3/2011
	Thông tư quy định về biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
	Thông tư số 13/2022/TT-BCA ngày 05/4/2022 quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy thay thế
	15/6/2022

	4. 
	Thông tư
	11/2012/TT-BCA
	08/3/2012
	Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân
	Thông tư số 20/2022/TT-BCA ngày 29/4/2022 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân thay thế
	15/6/2022

	5. 
	Thông tư
	23/2012/TT-BCA
	27/4/2012
	Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
	Thông tư số 124/2021/TT-BCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” thay thế 
	10/02/2022

	6. 
	Thông tư
	37/2012/TT-BCA
	19/6/2012
	Thông tư quy định về quản lý, trang bị và sử dụng phương tiện thủy nội địa trong Công an nhân dân
	Thông tư số 61/2021/TT-BCA ngày 27/5/2021 quy định về quản lý, sử dụng phương tiện thủy nội địa và trang thiết bị phương tiện thủy nội địa trong Công an nhân dân thay thế
	20/7/2021

	7. 
	Thông tư
	49/2012/TT-BCA
	06/8/2012
	Thông tư quy định chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân
	Thông tư số 30/2022/TT-BCA ngày 02/8/2022 quy định về Nhà giáo thỉnh giảng, Báo cáo viên tại các trường Công an nhân dân thay thế
	20/9/2022

	8. 
	Thông tư
	52/2012/TT-BCA
	10/8/2012
	Thông tư quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”
	Thông tư số 09/2022/TT-BCA ngày 08/02/2022 quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” thay thế
	28/3/2022

	9. 
	Thông tư
	67/2012/TT-BCA
	01/11/2012
	Thông tư quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	Thông tư số 122/2021/TT-BCA ngày 21/12/2021 quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thay thế
	10/02/2022

	10. 
	Thông tư
	68/2013/TT-BCA
	26/12/2013
	Thông tư hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
	Thông tư số 19/2022/TT-BCA ngày 29/4/2022 quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân thay thế
	15/6/2022

	11. 
	Thông tư
	33/2014/TT-BCA
	05/8/2014
	Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự 
	Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân thay thế
	27/10/2022

	12. 
	Thông tư
	53/2014/TT-BCA
	29/10/2014
	Thông tư quy định về nghiệp vụ công tác kho trong Công an nhân dân
	Thông tư số 47/2021/TT-BCA ngày 06/5/2021 quy định về nghiệp vụ công tác kho trong Công an nhân dân thay thế
	21/6/2021

	13. 
	Thông tư
	57/2014/TT-BCA
	12/11/2014
	Thông tư quy định về giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu
	Thông tư số 112/2021/TT-BCA ngày 24/11/2021 quy định về giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu thay thế
	08/01/2022

	14. 
	Thông tư
	02/2015/TT-BCA
	05/01/2015
	Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 18/2022/TT-BCA ngày 20/4/2022 quy định quy trình thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân thay thế
	06/6/2022

	15. 
	Thông tư
	06/2015/TT-BCA
	14/01/2015
	Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 128/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 quy định thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	15/02/2022

	16. 
	Thông tư
	11/2015/TT-BCA
	02/3/2015
	Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
	Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân thay thế
	30/6/2022

	17. 
	Thông tư
	20/2015/TT-BCA
	14/5/2015
	Thông tư quy định Nội quy trường giáo dưỡng
	Thông tư số 47/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định Nội quy trường giáo dưỡng thay thế
	31/12/2022

	18. 
	Thông tư
	21/2015/TT-BCA
	14/5/2015
	Thông tư quy định Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc
	Thông tư số 48/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc thay thế
	31/12/2022

	19. 
	Thông tư
	43/2015/TT-BCA
	09/9/2015
	Thông tư quy định về thăm gặp; nhận, gửi thư, tiền, quà; liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc
	Thông tư số 41/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 quy định về thăm gặp; nhận, gửi thư, quà; liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc thay thế
	12/12/2022

	20. 
	Thông tư
	44/2015/TT-BCA
	09/9/2015
	Thông tư quy định về thi đua đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc
	Thông tư số 49/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định về xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc thay thế
	31/12/2022

	21. 
	Thông tư
	30/2016/TT-BCA
	11/7/2016
	Thông tư quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng
	Thông tư số 42/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng thay thế
	12/12/2022

	22. 
	Thông tư
	61/2017/TT-BCA
	14/12/2017
	Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
	Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự thay thế
	22/01/2022

	23. 
	Thông tư
	25/2018/TT-BCA
	06/8/2018
	Thông tư quy định về trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 06/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân thay thế
	05/3/2022

	24. 
	Thông tư
	24/2019/TT-BCA
	16/8/2019
	Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Thông tư số 14/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thay thế
	21/5/2022

	25. 
	Thông tư
	49/2019/TT-BCA
	15/10/2019
	Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
	Thông tư số 38/2022/TT-BCA ngày 14/10/2022 quy định việc xử lý kỷ luật trong Công an nhân dân thay thế
	29/11/2022

	26. 
	Thông tư
	68/2019/TT-BCA
	04/12/2019
	Thông tư quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
	Thông tư số 22/2022/TT-BCA ngày 10/5/2022 quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân thay thế
	01/7/2022

	27. 
	Thông tư
	77/2019/TT-BCA
	23/12/2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự
	Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân thay thế
	27/10/2022

	28. 
	Thông tư
	80/2019/TT-BCA
	27/12/2019
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 7, Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
	Thông tư số 51/2022/TT-BCA ngày 09/11/2022 hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm thay thế
	25/12/2022

	29. 
	Thông tư
	32/2020/TT-BCA
	07/4/2020
	Thông tư quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong Công an nhân dân
	Thông tư số 36/2022/TT-BCA ngày 06/10/2022 quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong Công an nhân dân thay thế
	20/11/2022

	V.
	Quyết định

	1. 
	Quyết định
	608/2005/QĐ-BCA(V22)
	11/5/2005
	Quyết định quy định về việc ban hành Quy chế công khai tài chính trong lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 127/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và công khai tài chính trong Công an nhân dân
	14/02/2022

	2. 
	Quyết định
	1501/2008/QĐ-BCA(C11)
	10/9/2008
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân
	Thông tư số 31/2022/TT-BCA ngày 10/8/2022 quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân
	25/9/2022


E-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu

văn bản
	Ngày

ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật, Pháp lệnh

	1. 
	Pháp lệnh
	08/2013/PL-UBTVQH13
	23/12/2013
	Pháp lệnh Cảnh sát cơ động
	Luật số 04/2022/QH15 ngày 14/6/2022 về Cảnh sát cơ động bãi bỏ
	01/01/2023

	II.
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	42/2007/NĐ-CP
	26/3/2007
	Nghị định quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân
	Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bãi bỏ
	19/12/2023

	III.
	Quyết định của Thủ tướng

	1. 
	Quyết định
	45/2006/QĐ-TTg
	28/02/2006
	Quyết định ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
	Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC thay thế
	10/7/2023

	2. 
	Quyết định
	165/2008/QĐ-TTg
	11/12/2008
	Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chóng và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
	Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ
	21/12/2023

	3. 
	Quyết định
	54/2015/QĐ-TTg
	29/10/2015
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC thay thế
	10/7/2023

	4. 
	Quyết định
	34/2021/QĐ-TTg
	08/11/2021
	Quyết định quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cở sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
	Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ
	21/12/2023

	IV.
	Thông tư liên tịch

	1. 
	Thông tư liên tịch
	05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
	08/11/2010
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
	Thông tư số 41/2023/TT-BCA ngày 25/8/2023 quy định thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương bãi bỏ
	10/10/2023

	2. 
	Thông tư liên tịch
	05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC
	25/6/2018
	Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
	Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/05/2023 quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội thay thế
	01/7/2023

	V.
	Thông tư

	1. 
	Thông tư
	08/TT-BNV(X13)
	12/11/1991
	Thông tư hướng dẫn về mức lương của cấp bậc hàm Thượng tá, chế độ phụ cấp thâm niên và chế độ nâng lương của sĩ quan Công an nhân dân
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	2. 
	Thông tư
	13/2003/TT-BCA(V22)
	28/8/2003
	Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	3. 
	Thông tư
	04/2008/TT-BCA(H11)
	17/3/2008
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thanh toán tiền khám chữa bệnh trong lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	4. 
	Thông tư
	19/2010/TT-BCA
	07/6/2010
	Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đóng góp cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy từ kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	5. 
	Thông tư
	54/2010/TT-BCA
	10/12/2010
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 và Nghị định số 15/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	6. 
	Thông tư
	47/2011/TT-BCA
	02/7/2011
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết
	Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông bãi bỏ
	15/9/2023

	7. 
	Thông tư
	15/2012/TT-BCA
	26/3/2012
	Thông tư quy định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong Công an nhân dân
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	8. 
	Thông tư
	39/2012/TT-BCA
	04/7/2012
	Thông tư quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	9. 
	Thông tư
	61/2013/TT-BCA
	20/11/2013
	Thông tư quy định chi tiết thực hiện chế độ ưu đãi người có công trong Công an nhân dân
	Thông tư số 14/2023/TT-BCA ngày 20/4/2023 hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an bãi bỏ
	05/6/2023

	10. 
	Thông tư
	31/2014/TT-BCA
	24/7/2014
	Thông tư quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động
	Thông tư số 55/2022/TT-BCA ngày 16/11/2022 quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động thay thế
	01/01/2023

	11. 
	Thông tư
	42/2014/TT-BCA
	25/9/2014
	Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong Công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	12. 
	Thông tư
	47/2014/TT-BCA
	17/10/2014
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	13. 
	Thông tư
	48/2014/TT-BCA
	17/10/2014
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	14. 
	Thông tư
	58/2014/TT-BCA
	13/11/2014
	Thông tư quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 56/2022/TT-BCA ngày 30/11/2022 quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	15/01/2023

	15. 
	Thông tư
	60/2014/TT-BCA
	18/11/2014
	Thông tư quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
	Thông tư số 01/2023/TT-BCA ngày 05/01/2023 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân thay thế
	20/02/2023

	16. 
	Thông tư
	67/2014/TT-BCA
	24/12/2014
	Thông tư quy định về kế toán trưởng và phụ trách kế toán trong Công an nhân dân
	Thông tư số 03/2023/TT-BCA ngày 19/01/2023 quy định về kế toán trưởng và phụ trách kế toán trong Công an nhân dân thay thế
	05/3/2023

	17. 
	Thông tư
	19/2015/TT-BCA
	11/5/2015
	Thông tư quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân
	Thông tư 16/2023/TT-BCA ngày 25/4/2023 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu và chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân thay thế
	09/6/2023

	18. 
	Thông tư
	58/2015/TT-BCA
	03/11/2015
	Thông tư quy định về tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát cơ động
	Thông tư số 54/2022/TT-BCA ngày 14/11/2022 quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động thay thế
	01/01/2023

	19. 
	Thông tư
	21/2016/TT-BCA
	15/6/2016
	Thông tư quy định việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	20. 
	Thông tư
	50/2016/TT-BCA
	14/12/2016
	Thông tư quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở các trường trong Công an nhân dân
	Thông tư số 17/2023/TT-BCA ngày 15/5/2023 quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong Công an nhân dân thay thế
	30/6/2023

	21. 
	Thông tư
	03/2017/TT-BCA
	06/01/2017
	Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kết quả lao động của trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
	Thông tư số 37/2022/TT-BCA ngày 13/10/2022 về lập kế hoạch tổ chức lao động, quản lý, sử dụng kết quả lao động và quản lý, sử dụng quỹ hòa nhập cộng đồng của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
	01/01/2023

	22. 
	Thông tư
	06/2017/TT-BCA
	17/02/2017
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trong một số Thông tư của Bộ Công an về thời hạn thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ Công an nhân dân
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	23. 
	Thông tư
	27/2017/TT-BCA
	22/8/2017
	Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân
	Thông tư số 12/2023/TT-BCA ngày 20/3/2023 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thay thế
	04/5/2023

	24. 
	Thông tư
	54/2017/TT-BCA
	15/11/2017
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
	Thông tư số 01/2023/TT-BCA ngày 05/01/2023 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân thay thế
	20/02/2023

	25. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BCA
	07/02/2018
	Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	26. 
	Thông tư
	07/2019/TT-BCA
	20/3/2019
	Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	27. 
	Thông tư
	19/2019/TT-BCA
	27/6/2019
	Thông tư quy định mức lương cơ sở trong Công an nhân dân
	Thông tư số 20/2023/TT-BCA ngày 16/6/2023 quy định mức lương cơ sở trong Công an nhân dân thay thế
	01/8/2023

	28. 
	Thông tư
	30/2019/TT-BCA
	05/9/2019
	Thông tư quy định về nhận xét, đánh giá và xếp loại cán bộ trong Công an nhân dân
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	29. 
	Thông tư
	55/2019/TT-BCA
	11/11/2019
	Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an
	Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân thay thế
	10/8/2023

	30. 
	Thông tư
	70/2019/TT-BCA
	10/12/2019
	Thông tư quy định xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân
	Thông tư số 64/2023/TT-BCA ngày 15/11/2023 quy định xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân thay thế
	30/12/2023

	31. 
	Thông tư
	31/2020/TT-BCA
	07/04/2020
	Thông tư quy định quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân
	Thông tư số 46/2023/TT-BCA ngày 06/10/2023 quy định về thi tuyển Điều tra viên trong Công an nhân dân bãi bỏ
	15/12/2023

	32. 
	Thông tư
	58/2020/TT-BCA
	16/6/2020
	Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ
	Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thay thế
	15/8/2023

	33. 
	Thông tư
	65/2020/TT-BCA
	19/6/2020
	Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
	Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông thay thế
	15/9/2023

	34. 
	Thông tư
	68/2020/TT-BCA
	19/06/2020
	Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy
	Thông tư số 36/2023/TT-BCA ngày 02/8/2023 quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy thay thế
	16/9/2023

	35. 
	Thông tư
	94/2020/TT-BCA
	01/9/2020
	Thông tư quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
	Thông tư số 63/2023/TT-BCA ngày 15/11/2023 quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thay thế
	30/12/2023

	36. 
	Thông tư
	98/2020/TT-BCA
	24/9/2020
	Thông tư quy định về quản lý, cung cấp thông tin và bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử trong Công an nhân dân
	Thông tư số 45/2023/TT-BCA ngày 29/9/2023 quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng thay thế
	15/11/2023

	37. 
	Thông tư
	73/2021/TT-BCA
	29/06/2021
	Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
	Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan thay thế
	15/8/2023

	38. 
	Thông tư
	14/2022/TT-BCA
	06/04/2022
	Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Thông tư số 53/2023/TT-BCA ngày 23/10/2023 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng là Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thay thế
	06/12/2023

	39. 
	Thông tư
	68/2022/TT-BCA
	31/12/2022
	Thông tư số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
	Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan thay thế
	15/8/2023
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